Mẫu 01            DANH SÁCH THAM GIA BHYT NĂM HỌC 2016- 2017
                                          LỚP : 

	STT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày, tháng,
năm sinh
	Mã thẻ cũ (nếu có)
	Số tiền nộp

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	


  Tổng số tiền nộp :
                 Người thu                                                                Người nộp tiền
Mẫu 02

                    DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ CÓ THẺ BHYT NĂM HỌC 2016-2017
                                                 LỚP:  
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Mã thẻ
	Nơi cấp    thẻ BHYT
	Giá trị thẻ
	Mã KCB ban đầu

	
	
	
	
	
	
	Từ
	Đến
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                        Ngày …tháng….năm   2016
                                                                                                    NGƯỜI LẬP

